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c) CTĐT định hướng nghề nghiệp có mục tiêu và nội dung theo hướng trang bị 

những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, phát triển năng lực làm việc gắn với một nhóm 

chức danh nghề nghiệp cụ thể. 

7. CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 là CTĐT cấp bằng kỹ sư, yêu cầu 

người tốt nghiệp đạt trình độ tương ứng bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

8. Thành phần của một CTĐT là một nhóm học phần và các hoạt động học tập, 

nghiên cứu khác có đặc điểm chung về chuyên môn; có vai trò rõ nét trong thực hiện 

một nhóm mục tiêu và yêu cầu đầu ra của CTĐT. Các thành phần được sử dụng để thiết 

kế cấu trúc tổng thể của CTĐT (như khối kiến thức giáo dục tổng quát, cơ sở và cốt lõi 

ngành, thực tập và trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, và các thành phần khác). 

9. Các bên liên quan đến cơ sở giáo dục bao gồm người học, giảng viên, nhân 

viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, gia đình người học, 

nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tổ chức, cá 

nhân có liên quan khác. 

10. Triết lý giáo dục là một tập hợp các quan điểm cốt lõi định hướng mục tiêu 

giáo dục, nội dung và phương pháp dạy học, vai trò của giảng viên và người học trong 

hoạt động giáo dục. 

11. Đối sánh (Benchmarking) là hoạt động đối chiếu và so sánh một cơ sở giáo 

dục hoặc một CTĐT với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục hoặc với cơ sở giáo 

dục/CTĐT được lựa chọn. 

12. Đơn vị quản lý đào tạo: Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Đào tạo Sau đại 

học được giao nhiệm vụ quản lý việc phát triển ngành và CTĐT ở các trình độ tương 

ứng. 

Điều 3. Yêu cầu chung đối với chương trình đào tạo 

1. Đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn CTĐT các trình độ của giáo dục đại học, 

chuẩn CTĐT của các ngành, khối ngành (nếu có) và Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

2. Thể hiện rõ khả năng góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực theo kế hoạch, chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, quốc gia và nhu cầu của thị 

trường lao động. 

3. Phản ánh yêu cầu của các bên liên quan, trong đó có đại diện giảng viên tại các 

đơn vị chuyên môn, đại diện các đơn vị sử dụng lao động và hiệp hội nghề nghiệp, các 

chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn, người đã tốt nghiệp CTĐT đang làm việc đúng 

chuyên môn. 

4. Được tham khảo, đối sánh với CTĐT cùng trình độ, cùng ngành đã được kiểm 

định của các cơ sở đào tạo có uy tín ở trong nước và nước ngoài. 

5. Được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra của CTĐT; phải tích hợp giảng dạy kỹ 

năng với kiến thức; phải có ma trận các môn học hoặc học phần với chuẩn đầu ra, bảo 

đảm chuẩn đầu ra của CTĐT được phân bổ và truyền tải đầy đủ thành chuẩn đầu ra của 

các môn học hoặc học phần. 
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6. Các hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá phải được lập kế hoạch và thiết 

kế dựa vào chuẩn đầu ra của môn học hoặc học phần, bảo đảm cung cấp những hoạt 

động giảng dạy thúc đẩy việc học tập đáp ứng chuẩn đầu ra; 

7. Có quy định, hướng dẫn thực hiện CTĐT, bảo đảm chất lượng đào tạo; 

8. Được Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) của Trường có ý kiến thông 

qua trước khi trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành. 

Điều 4. Yêu cầu đối với chương trình đào tạo trình độ đại học 

1. CTĐT trình độ đại học gắn với một ngành, chuyên ngành (kiểu đơn ngành), 

hoặc với một vài ngành (kiểu ngành chính – ngành phụ, kiểu song ngành, kiểu đa ngành 

hoặc kiểu liên ngành); theo định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng hoặc định 

hướng nghề nghiệp; gắn với hoạt động đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật, cơ 

cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động học thuật của đơn vị được giao 

nhiệm vụ triển khai đào tạo ngành học đó. 

2. Mục tiêu của CTĐT trình độ đại học cung cấp cho người học kiến thức chuyên 

môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ 

bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành 

được đào tạo.  

3. Chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ đại học bao gồm kiến thức thực tế và kiến 

thức lý thuyết; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử; mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của người tốt nghiệp trình độ đại học ứng với bậc 6 

của Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

4. Chuẩn đầu vào của CTĐT trình độ đại học và CTĐT chuyên sâu đặc thù trình 

độ bậc 7: Người học phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương. 

5. Khối lượng học tập của CTĐT đại học là từ 131 đến 150 tín chỉ đối với người 

học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; từ 80 đến 95 tín chỉ đối 

với chương trình liên thông từ trung cấp lên đại học; từ 50 đến 65 tín chỉ đối với chương 

trình liên thông từ cao đẳng lên đại học; từ 50 đến 55 tín chỉ đối với chương trình liên 

thông từ đại học sang đại học. 

Khối lượng học tập của CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 là từ 161 đến 

170 tín chỉ. Khối lượng học tập của các CTĐT đặc biệt khác sẽ do Hội đồng KH&ĐT 

xem xét tư vấn Hiệu trưởng quyết định. 

6. Phương pháp đào tạo ở trình độ đại học được thực hiện bằng cách phối hợp các 

hình thức học tập lý thuyết kết hợp thực hành, tự học, tự nghiên cứu, coi trọng việc phát 

triển năng lực ứng dụng, giải quyết những vấn đề chuyên môn trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; phù hợp với triết lý 

giáo dục của Nhà trường. 

7. CTĐT trình độ đại học được cấu trúc từ khối kiến thức giáo dục tổng quát và 

khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Nhà trường có quy định riêng về cấu trúc chi 

tiết của CTĐT trình độ đại học. 
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8. Khối kiến thức giáo dục tổng quát cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ 

năng nền tảng, tổng quát để thích ứng với sự phát triển không ngừng của xã hội và 

chuẩn bị cho giai đoạn giáo dục chuyên nghiệp. Nhà trường có quy định riêng về 

chương trình giáo dục tổng quát. 

9. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức, 

kỹ năng, thái độ thích hợp với lĩnh vực chuyên môn của CTĐT.  

10. CTĐT liên thông trình độ đại học được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa và 

tích hợp để giảm tối đa thời gian học lại kiến thức và kỹ năng mà người học đã tích lũy 

ở các CTĐT khác. 

11. Yêu cầu đối với CTĐT theo hình thức vừa làm vừa học tương tự như 

CTĐT theo hình thức đào tạo chính quy. 

Điều 5. Yêu cầu đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

1. CTĐT trình độ thạc sĩ gắn với một ngành, chuyên ngành đào tạo hoặc liên 

ngành và theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng, thể hiện mục tiêu, 

chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo và cách thức đánh giá. 

2. Mục tiêu của CTĐT trình độ thạc sĩ: nhằm giúp cho học viên cập nhật và nâng 

cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức 

chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức 

đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo 

và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào 

tạo. Tùy theo định hướng đào tạo, CTĐT trình độ thạc sĩ có những mục tiêu cụ thể như 

sau: 

a) CTĐT thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: cung cấp cho người học kiến thức 

chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để 

có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có 

thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có 

khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định 

chính sách và các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục 

tham gia CTĐT trình độ tiến sĩ;  

b) CTĐT thạc sĩ theo định hướng ứng dụng: giúp cho người học nâng cao kiến 

thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, thiết 

kế sản phẩm, xây dựng quy trình, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức 

thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp; có khả năng 

phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc 

cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế nơi làm việc; 

có thể học bổ sung thêm một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo 

yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia CTĐT trình độ 

tiến sĩ. 

3. Chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ thạc sĩ bao gồm kiến thức thực tế và kiến 

thức lý thuyết; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, 
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ứng xử; mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ phải đạt bậc 7 

của Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

 4. Chuẩn đầu vào đối với CTĐT trình độ thạc sĩ:  

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ 

tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ 

thạc sĩ; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở 

lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập và nghiên cứu; 

b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

5. CTĐT trình độ thạc sĩ phải bảo đảm yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với 

các CTĐT khác; bảo đảm quy định về chuẩn CTĐT, 

6. Khối lượng học tập của CTĐT trình độ thạc sĩ là 60 tín chỉ trừ một số CTĐT 

có yếu tố nước ngoài và CTĐT đặc thù Trường có quy định riêng. 

7. Phương pháp đào tạo ở trình độ thạc sĩ được thực hiện bằng cách phối hợp các 

hình thức học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu, coi trọng việc phát triển năng lực 

phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn và năng lực độc lập nghiên cứu khoa 

học, xử lý các vấn đề thực tiễn của học viên và phù hợp với triết lý giáo dục của Nhà 

trường. 

8. Cấu trúc CTĐT trình độ thạc sĩ gồm các khối kiến thức: tổng quát, kiến thức 

cơ sở và chuyên ngành, nghiên cứu khoa học (đối với chương trình định hướng nghiên 

cứu); thực tập, trải nghiệm sản xuất và nghiên cứu ứng dụng hoặc triển khai (đối với 

chương trình định hướng ứng dụng); luận văn thạc sĩ (đối với chương trình định hướng 

nghiên cứu) hoặc học phần tốt nghiệp (có thể là đề án, đồ án hoặc dự án đối với chương 

trình định hướng ứng dụng). Khung CTĐT trình độ thạc sĩ được quy định theo hướng 

dẫn của Hội đồng phát triển CTĐT. 

Điều 6. Yêu cầu đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

1. CTĐT trình độ tiến sĩ gắn với một ngành, chuyên ngành đào tạo, thể hiện mục 

tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo và cách thức đánh giá. 

2. Mục tiêu của CTĐT trình độ tiến sĩ nhằm giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao 

về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức 

mới, phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội và giải quyết những vấn đề mới về 

khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. 

3. Chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ tiến sĩ bao gồm kiến thức thực tế và kiến thức 

lý thuyết; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng 

xử; mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực 

hiện các nhiệm vụ chuyên môn của người tốt nghiệp trình độ tiến sĩ phải đạt bậc 8 của 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
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4. CTĐT trình độ tiến sĩ phải bảo đảm yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với 

các CTĐT khác; bảo đảm quy định về chuẩn chương trình giáo dục đại học. 

5. Khối lượng học tập của CTĐT trình độ tiến sĩ là 90 tín chỉ đối với nghiên cứu 

sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học. 

6. Phương pháp đào tạo ở trình độ tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự 

nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng phát triển tư duy 

sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn và phù hợp với triết lý 

giáo dục của Nhà trường. 

7. Cấu trúc của CTĐT trình độ tiến sĩ gồm: các học phần bổ sung, các học phần ở 

trình độ tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ. Khung CTĐT trình độ tiến sĩ 

được quy định theo hướng dẫn của Hội đồng phát triển CTĐT. 

Chương II  

MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Điều 7. Điều kiện chung  

Điều kiện chung khi mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ 

tiến sĩ bao gồm: 

1. Về ngành đào tạo và trình độ đào tạo dự kiến mở: 

a) Phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, vùng, cả nước và của lĩnh vực đào tạo bảo đảm hội nhập quốc tế; bảo đảm phù 

hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt và công bố của các bộ, 

ngành, địa phương hoặc báo cáo chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu 

có), phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của 

Nhà trường; 

b) Có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo (trừ trường hợp có quy định riêng 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ). 

2. Về đội ngũ giảng viên: có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất 

lượng để tổ chức thực hiện CTĐT (bao gồm giảng viên toàn thời gian và giảng viên 

thỉnh giảng), đáp ứng yêu cầu đội ngũ giảng viên theo quy định về chuẩn CTĐT của 

từng trình độ đào tạo, lĩnh vực, nhóm ngành và ngành đào tạo, trong đó giảng viên thỉnh 

giảng (tính theo từng năm học) chỉ đảm nhận tối đa 30% khối lượng giảng dạy ở mỗi 

thành phần trong CTĐT; 

3. Về cơ sở vật chất: 

a) Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, cơ sở sản xuất thử 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quản lý hỗ trợ học tập, quản lý đào tạo 

cùng các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học theo 

yêu cầu của CTĐT, phù hợp với quy mô đào tạo ở từng trình độ đào tạo và phải có kế 

hoạch sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành với diện tích và các thiết bị cụ 

thể của từng phòng thí nghiệm, thực hành phù hợp với số lượng sinh viên thực hành, thí 
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nghiệm tại mỗi bàn và mỗi thiết bị trong mỗi phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phù 

hợp với quy mô đào tạo theo yêu cầu của CTĐT cho từng năm học của khóa học; 

b) Có giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo yêu cầu của 

CTĐT, đáp ứng yêu cầu theo quy định của chuẩn CTĐT của từng lĩnh vực, nhóm ngành, 

ngành đào tạo; 

c) Có hợp đồng hợp tác đào tạo thực hành, thực tập với các cơ sở thực hành, thực 

tập bên ngoài Nhà trường phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa 

học cho toàn khóa học;  

d) Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu hỗ 

trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học; có bản quyền truy cập 

cơ sở dữ liệu trong nước về sách, tạp chí khoa học liên quan đến ngành đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu của ngành và trình độ đào tạo, phù hợp với quy mô đào tạo. 

4. CTĐT của ngành đề xuất mở được xây dựng, thẩm định và ban hành bảo đảm 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng chuẩn CTĐT của lĩnh vực, nhóm 

ngành, ngành đào tạo và phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

5. Có đơn vị chuyên môn cấp khoa hoặc tương đương để quản lý các hoạt động 

chuyên môn, giảng viên, người học và các nhiệm vụ quản lý khác đối với ngành đào tạo 

dự kiến mở. 

6. Đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tối thiểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng đào tạo 

theo quy định. 

7. Có nghị quyết thông qua chủ trương mở ngành đào tạo của Hội đồng trường. 

Điều 8. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học 

Để mở ngành đào tạo trình độ đại học, cần phải đáp ứng các điều kiện chung theo 

quy định tại Điều 7 của Quy định này. Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau 

đây cho toàn bộ khóa học tại thời điểm xem xét mở ngành đào tạo: 

1. Có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, không trùng với 

giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của các ngành khác 

(trường hợp ngành đào tạo dự kiến mở là ngành ghép bởi các ngành học từ các nhóm 

ngành khác nhau, hoặc ngành đào tạo mang tính liên ngành được sắp xếp đồng thời vào 

một số nhóm ngành khác nhau, yêu cầu mỗi ngành được ghép phải có ít nhất 01 tiến sĩ 

ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu), có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy 

đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

CTĐT. 

2. Có ít nhất 05 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp để chủ trì 

giảng dạy chương trình (tính cả tiến sĩ ngành phù hợp quy định tại khoản 1 Điều này), 

trong đó mỗi thành phần của CTĐT phải có giảng viên với chuyên môn phù hợp chủ trì 

giảng dạy.  
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3. Có đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐT (quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy 

định này) bảo đảm đủ cho 02 năm học đầu của CTĐT và bảo đảm mỗi học phần của 

CTĐT phải có ít nhất 02 giảng viên có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm, bảo đảm tỷ lệ 

sinh viên trên giảng viên theo quy định; có kế hoạch, phương án tuyển dụng, phát triển 

đội ngũ giảng viên cho các năm học tiếp theo của toàn khóa học để từ năm học thứ 3 

chậm nhất trước 01 năm tính đến thời điểm bắt đầu diễn ra năm học mới phải bảo đảm 

có đầy đủ về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên để thực hiện CTĐT cho từng 

năm học của khóa học. Riêng đối với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật, phải đáp 

ứng đầy đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên để thực hiện CTĐT (quy định tại khoản 2 

Điều 7 của Quy định này) cho toàn bộ khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở 

ngành đào tạo. 

4. Đối với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật, phải đáp ứng các điều kiện 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này và có tối thiểu 03 tiến sĩ với ngành học 

thuộc lĩnh vực Pháp luật. 

5. Điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy định này 

phải bảo đảm đủ cho 02 năm học đầu của CTĐT, và phải có kế hoạch, phương án đầu tư 

cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị cho các năm học tiếp theo của toàn khóa học để từ năm 

học thứ 3, chậm nhất trước 01 năm tính đến thời điểm bắt đầu diễn ra năm học mới phải 

bảo đảm có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu của CTĐT cho từng năm 

học của khóa học.  

Điều 9. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 

Để mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, cần phải đáp ứng các điều kiện chung theo 

quy định tại Điều 7 của Quy định này. Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau 

đây cho toàn bộ khóa học tại thời điểm xem xét mở ngành đào tạo: 

1. Đã đào tạo và cấp bằng trình độ đại học ngành tương ứng, hoặc ngành phù hợp 

trong trường hợp ngành đào tạo ở trình độ đại học chưa có trong Danh mục thống kê 

ngành đào tạo. 

2. Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu trong đó có một giáo 

sư hoặc phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 

03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình 

độ thạc sĩ của các ngành khác), chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

CTĐT. 

3. Bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên để thực hiện CTĐT, 

trong đó có giảng viên cơ hữu với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy đối với từng 

môn học, học phần trong CTĐT. 

4. Bảo đảm về số lượng và tiêu chuẩn của người hướng dẫn luận văn theo quy 

định tại quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

5. Trường hợp không đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải 

thuyết minh sự đáp ứng vượt trội về các điều kiện khác so với quy định của Bộ Giáo dục 
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và Đào tạo và so với các cơ sở đào tạo trong nước, bao gồm: đội ngũ giảng viên (số 

lượng, trình độ, uy tín chuyên môn); cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu; năng 

lực và kết quả nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; số ngành đào tạo và số người học 

đã được cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ của Trường; ngành đào tạo dự kiến mở thuộc lĩnh 

vực ưu tiên hoặc có nhu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 

xây dựng đề án mở ngành trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định mở ngành 

trong trường hợp này. 

Điều 10. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ 

Để mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, cần phải đáp ứng các điều kiện chung theo 

quy định tại Điều 7 của Quy định này. Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau 

đây cho toàn bộ khóa học tại thời điểm xem xét mở ngành đào tạo: 

1. Đã đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ ngành tương ứng, hoặc ngành phù hợp 

trong trường hợp ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ chưa có trong Danh mục thống kê 

ngành đào tạo. 

2. Có ít nhất 01 giáo sư hoặc 02 phó giáo sư và 03 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng 

viên cơ hữu, trong đó có một giáo sư hoặc phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo 

hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu là 

điều kiện mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành khác), chịu trách nhiệm chủ 

trì xây dựng, tổ chức thực hiện CTĐT. 

3. Bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên để thực hiện CTĐT, 

giảng viên tham gia giảng dạy phải bảo đảm tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình 

độ tiến sĩ theo quy định tại quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo để giảng dạy các nội dung trong CTĐT, trong đó phải có giảng 

viên cơ hữu với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy đối với từng môn học, học phần 

trong CTĐT. 

4. Bảo đảm về số lượng và tiêu chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh theo 

quy định tại quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

5. Trường hợp không đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải 

thuyết minh sự đáp ứng vượt trội về các điều kiện khác so với quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và so với các cơ sở đào tạo trong nước, bao gồm: đội ngũ giảng viên (số 

lượng, trình độ, uy tín chuyên môn); cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu; năng 

lực và kết quả nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; số ngành đào tạo và số người học 

đã được cấp bằng tốt nghiệp tiến sĩ của Trường; ngành đào tạo dự kiến mở thuộc lĩnh 

vực ưu tiên hoặc có nhu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

xây dựng đề án mở ngành trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo thí điểm. 

Điều 11. Quy trình mở ngành đào tạo 

1. Quy trình mở ngành đào tạo được thực hiện qua các bước sau: 

a) Bước 1: Đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo; 
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b) Bước 2: Phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo; 

c) Bước 3: Xây dựng đề án mở ngành đào tạo; 

d) Bước 4: Hoàn chỉnh điều kiện mở ngành đào tạo; 

đ) Bước 5: Thẩm định đề án mở ngành đào tạo; 

e) Bước 6: Phê duyệt đề án và quyết định mở ngành đào tạo. 

2. Đơn vị quản lý đào tạo xây dựng các hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để 

hướng dẫn các bên liên quan thực hiện quy trình trên. 

Điều 12. Đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo 

1. Trên cơ sở định hướng và kế hoạch phát triển ngành đào tạo của Nhà trường, 

khoa/viện tiến hành khảo sát và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, xác định nhu cầu của xã hội và người học về ngành đào tạo dự kiến mở, tự đánh giá 

các điều kiện mở ngành theo quy định này và lập tờ trình đề xuất chủ trương mở ngành 

đào tạo trình Hiệu trưởng. 

2. Nội dung đề xuất chủ trương mở ngành bao gồm: 

a) Về sự cần thiết mở ngành đào tạo: báo cáo phân tích, thuyết minh về nhu cầu 

đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực phục vụ thị trường lao động hiện tại và hướng đến 

trong thời gian tới; phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực về số lượng, trình độ, khảo sát 

yêu cầu về năng lực người học sau khi tốt nghiệp mà nhà tuyển dụng mong muốn và 

phạm vi thị trường nhân lực theo ngành đào tạo; phân tích xu hướng phát triển ngành 

đào tạo trên thế giới, sự phù hợp với sự phát triển ngành và trình độ đào tạo của Trường, 

phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của Trường, chiến lược quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, vùng và cả nước. 

b) Về năng lực của Trường, khoa/viện: báo cáo phân tích, thuyết minh về năng 

lực hiện có của cơ sở đào tạo đối với ngành và trình độ đào tạo đề xuất mở, bao gồm đội 

ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công nghệ học liệu, CTĐT, nghiên cứu khoa học, hợp tác 

doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. 

c) Về mục tiêu phát triển ngành đào tạo đề xuất mở: báo cáo thuyết minh kết quả 

mong đợi về thời gian mở ngành đào tạo, thời gian triển khai tổ chức thực hiện CTĐT, 

mục tiêu đào tạo, kế hoạch và số lượng tuyển sinh, quy mô đào tạo của ngành trong thời 

gian từ 05 đến 10 năm tới, chất lượng đào tạo, hiệu quả và tác động xã hội. 

d) Về giải pháp và lộ trình thực hiện: báo cáo thuyết minh các giải pháp và lộ 

trình về xây dựng đề án mở ngành đào tạo, xây dựng CTĐT, nhu cầu và kế hoạch đầu tư 

cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu, nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội 

ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo, kế hoạch đánh giá và kiểm định 

CTĐT. 

đ) Về phương án phòng ngừa và xử lý rủi ro: báo cáo phân tích, thuyết minh dự 

báo các tình huống rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục; báo cáo 
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phân tích cụ thể về các giải pháp xử lý rủi ro trong trường hợp cơ sở đào tạo bị đình chỉ 

hoạt động ngành đào tạo. 

Điều 13. Phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo 

1. Hội đồng KH&ĐT tổ chức thẩm định và có kết luận về đề xuất chủ trương mở 

ngành đào tạo bảo đảm đầy đủ nội dung và chất lượng theo quy định tại khoản 2 Điều 

12 của Quy định này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. 

2. Sau khi có kết luận thẩm định của Hội đồng KH&ĐT, Hiệu trưởng trình Hội 

đồng trường phê duyệt chủ trương mở ngành.  

3. Hội đồng trường xem xét và ra quyết định về chủ trưởng mở ngành đào tạo căn 

cứ trên các nội dung sau: 

a) Định hướng phát triển ngành đề xuất mở phải phù hợp với định hướng phát 

triển của Trường, bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các bộ, ngành, địa 

phương, cả nước và hội nhập quốc tế; 

b) Các điều kiện bảo đảm nguồn lực để triển khai đề án mở ngành đào tạo đạt 

hiệu quả; 

c) Đánh giá về dự báo rủi ro, các giải pháp ngăn ngừa, đề phòng rủi ro và cách 

thức giải quyết trong trường hợp xảy ra rủi ro khi mở ngành đào tạo. 

Điều 14. Xây dựng đề án mở ngành đào tạo 

1. Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xây dựng đề án mở ngành đào tạo trên cơ sở 

đề xuất của Trưởng khoa/viện và đơn vị quản lý đào tạo. 

2. Cơ cấu Hội đồng xây dựng đề án mở ngành đào tạo như sau: 

a) Có từ 05 đến 09 thành viên gồm Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên; 

b) Bao gồm đại diện khoa, viện quản lý ngành; đại diện đơn vị quản lý đào tạo; 

đại diện bộ môn tham gia đào tạo; giảng viên cùng ngành, chuyên ngành đào tạo trực 

tiếp tham gia giảng dạy hoặc quản lý đào tạo của cơ sở đào tạo, có năng lực xây dựng và 

phát triển CTĐT; nhà khoa học, chuyên gia phát triển CTĐT và bảo đảm chất lượng 

giáo dục đại học; đại diện giới tuyển dụng lao động trong lĩnh vực chuyên môn liên 

quan, có am hiểu về yêu cầu năng lực nghề nghiệp và các vị trí việc làm trong lĩnh vực 

của ngành đào tạo. 

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng:  

a) Đối với giảng viên, nhà khoa học (cơ hữu hoặc thỉnh giảng): được đào tạo 

hoặc có kinh nghiệm chuyên môn ngành đúng, ngành phù hợp, có trình độ tiến sĩ (chỉ áp 

dụng cho đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ), có năng lực phát triển 

CTĐT; 

b) Đối với chuyên gia, đại diện doanh nghiệp: có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và 

uy tín chuyên môn và quản lý trong ngành đào tạo; 

c) Chủ tịch Hội đồng: có trình độ tiến sĩ trở lên đối với Hội đồng xây dựng đề án 
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mở ngành trình độ đại học, có chức danh phó giáo sư hoặc giáo sư đối với Hội đồng xây 

dựng đề án mở ngành trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, là giảng viên cơ hữu của Trường, có 

kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển CTĐT và là người chịu trách nhiệm chủ trì 

xây dựng, tổ chức thực hiện CTĐT. 

4. Hội đồng xây dựng đề án mở ngành triển khai thực hiện các công việc sau: 

a) Lập kế hoạch xây dựng đề án mở ngành; 

b) Tổ chức điều tra, khảo sát chính thức nhu cầu xã hội về ngành học; 

c) Xây dựng CTĐT theo quy định tại Điều 22 của Quy định này hoặc cập nhật 

CTĐT theo quy định tại Điều 31 của Quy định này khi mở ngành đào tạo từ chuyên 

ngành đào tạo hoặc từ ngành đào tạo gần đã có nhằm mục đích nâng cấp các ngành đào 

tạo của trường. 

d) Rà soát điều kiện mở ngành (cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, học liệu,…) 

và đề xuất kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất đáp 

ứng đủ điều kiện mở ngành quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12. 

Điều 15. Hoàn chỉnh điều kiện mở ngành đào tạo 

1. Trong quá trình xây dựng đề án mở ngành, điều kiện chung quy định tại Điều 7 

và các điều kiện cụ thể khác ứng với việc mở ngành đào tạo trình độ đại học (Điều 8), 

trình độ thạc sĩ (Điều 9), trình độ tiến sĩ (Điều 10) phải được chuẩn bị và hoàn chỉnh 

trước khi tổ chức thẩm định đề án mở ngành. 

2. Các đơn vị có liên quan tại Điều 38 của Quy định này có trách nhiệm phối hợp, 

chuẩn bị và hoàn thiện điều kiện mở ngành trên cơ sở đề xuất về nội dung và kế hoạch 

đầu tư cơ sở vật chất, tuyển dụng và phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện 

mở ngành đào tạo. 

3. Các điều kiện đảm bảo mở ngành đào tạo phải được minh chứng một cách rõ 

ràng. 

Điều 16. Nội dung của đề án mở ngành đào tạo 

Đề án mở ngành đào tạo gồm có các nội dung sau: 

1. Giới thiệu sơ lược về Nhà trường và khoa/viện, bộ môn có ngành dự kiến mở. 

2. Sự cần thiết mở ngành đào tạo: báo cáo khái quát các nội dung về chủ trương 

mở ngành đào tạo đã được phê duyệt. 

3. Điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học (bao gồm hiện có và kế 

hoạch, phương án tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên), điều kiện về tổ chức bộ 

máy quản lý đào tạo để mở ngành đào tạo. 

4. Điều kiện về cơ sở vật chất để mở ngành đào tạo (bao gồm hiện có và kế hoạch 

đầu tư để đáp ứng đủ điều kiện). 

5. Nhu cầu và kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu, nhu cầu và 

kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành đào 
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tạo, kế hoạch đánh giá và kiểm định CTĐT. 

6. Phương án, giải pháp đề phòng, ngăn ngừa, xử lý rủi ro trong mở ngành đào 

tạo. 

7. CTĐT (bao gồm cả đề cương học phần), kế hoạch đào tạo và kế hoạch đảm 

bảo chất lượng đào tạo. 

8. Các minh chứng kèm theo đề án, bao gồm: 

a) Nghị quyết của Hội đồng trường về việc phê duyệt chủ trương mở ngành; 

b) Biên bản thông qua đề án mở ngành của Hội đồng KH&ĐT; 

c) Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng đề án mở ngành, hội đồng thẩm định 

CTĐT và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế; 

đ) Các biểu mẫu xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ 

thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; lý lịch 

khoa học của đội ngũ giảng viên cơ hữu đúng ngành, chuyên ngành hoặc thuộc ngành, 

chuyên ngành gần kèm theo và các bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm (nếu tốt nghiệp 

ở nước ngoài thì phải có chứng nhận tương đương văn bằng do Cục Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp); 

d) Biên bản thẩm định CTĐT và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế (đội 

ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện); có kết luận: đáp ứng yêu 

cầu đảm bảo chất lượng của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của hội đồng 

thẩm định; việc thẩm định CTĐT được thực hiện theo Điều 23 của Quy định này; 

e) Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định CTĐT và các 

điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế (nếu có); 

g) Minh chứng về việc đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định; 

h) Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành; 

i) Các minh chứng khác như: kết quả khảo sát, minh chứng về tổ chức hội thảo, 

văn bản thỏa thuận hợp tác,… 

Điều 17. Thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

1. Hội đồng KH&ĐT tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo, trong đó phải 

xem xét, đánh giá điều kiện thực tế của Nhà trường trên cơ sở Quy định này, đánh giá 

mức độ đáp ứng so với yêu cầu về điều kiện để được mở ngành đối với từng nội dung cụ 

thể của đề án, bao gồm thẩm định các điều kiện về tên ngành đào tạo, CTĐT, đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng sẵn sàng chuyển sang dạy - học trực tuyến và công 

tác tổ chức quản lý đối với ngành đào tạo đề xuất mở. 

2. Kết quả thẩm định đề án mở ngành đào tạo của Hội đồng KH&ĐT phải được 

thể hiện bằng biên bản thẩm định và có kết luận cụ thể về việc Nhà trường đã có đủ điều 

kiện để được mở ngành đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện theo quy định hiện hành. Trong 

quá trình thẩm định, Hội đồng phải kiểm tra điều kiện thực tế và kiểm tra các minh 
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chứng cụ thể trước khi kết luận, đồng thời báo cáo Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm giải 

trình về kết quả thẩm định. 

3. Hội đồng KH&ĐT đủ điều kiện tổ chức họp khi có trên 70% số thành viên 

tham dự. Đề án được coi là đạt yêu cầu (được thông qua) khi có tối thiểu 3/4 thành viên 

có mặt bỏ phiếu tán thành.  

4. Trường hợp đề án mở ngành được Hội đồng KH&ĐT thẩm định đạt yêu cầu, 

đề án được thông qua và Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT báo cáo bằng văn bản kết quả 

thẩm định với Hiệu trưởng. Trường hợp đề án không được thông qua, Hội đồng 

KH&ĐT phải nêu lý do và Hội đồng xây dựng đề án phải xây dựng lại và hoàn thiện đề 

án. 

Điều 18. Phê duyệt đề án và quyết định mở ngành đào tạo  

1. Sau khi được Hội đồng KH&ĐT thông qua và Hội đồng xây dựng đề án mở 

ngành hoàn thiện đề án và trình Hiệu trưởng.  

2. Hiệu trưởng xin ý kiến Hội đồng trường về kế hoạch đầu tư nguồn lực phục vụ 

cho ngành dự kiến mở. 

3. Hiệu trưởng phê duyệt đề án và thực hiện một trong hai trường hợp sau đây: 

a) Nếu Nhà trường đủ điều kiện để được tự chủ mở ngành (ở từng trình độ đào 

tạo), Hiệu trưởng ra quyết định mở ngành đào tạo và giao khoa/viện quản lý. 

b) Trường hợp chưa đủ điều kiện tự chủ mở ngành, đơn vị quản lý đào tạo gửi hồ 

sơ mở ngành (bao gồm công văn đề nghị mở ngành đào tạo và đề án mở ngành đã được 

Hiệu trưởng phê duyệt) tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định. 

4. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định mở ngành đào tạo 

theo quy định, Nhà trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các ngành do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quyết định): Quyết định mở ngành đào tạo; Đề án mở ngành đào tạo;  

Địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Trường đã công khai các nội dung liên quan 

đến việc mở ngành đào tạo.  

5. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày ban hành quyết định mở ngành đào tạo 

hoặc nhận được quyết định cho phép mở ngành đào tạo của cơ quan có thẩm quyền, đơn 

vị quản lý đào tạo công khai trên website của Trường các nội dung: Quyết định mở 

ngành đào tạo; những nội dung cơ bản của đề án mở ngành đào tạo đã được phê duyệt 

(chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra và đề cương CTĐT); danh sách đội ngũ giảng viên thực 

hiện CTĐT; danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học; dự kiến kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong 05 năm đầu tuyển sinh; địa điểm đào 

tạo, danh sách các địa điểm thực hành, thực tập và cập nhật thông tin về mở ngành đào 

tạo, đề án mở ngành đào tạo vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học. 

6. Hiệu trưởng thành lập Ban chủ nhiệm CTĐT để tiếp tục phát triển CTĐT của 

ngành được mở trên cơ sở đề xuất của khoa/viện quản lý ngành đào tạo. 
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Chương III 

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Điều 19. Nguyên tắc phát triển chương trình đào tạo 

1. CTĐT dự kiến mở phải phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội; phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nhà trường. 

2. CTĐT thể hiện được triết lý giáo dục của Nhà trường.  

3. CTĐT được xây dựng phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đáp 

ứng chuẩn CTĐT của lĩnh vực, nhóm ngành, ngành đào tạo. 

4. CTĐT được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra, đóng góp của mỗi học phần trong 

việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng. 

5. Có sự tham gia, đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. 

6. Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đủ về số lượng, bảo đảm về chất 

lượng để tổ chức thực hiện CTĐT theo quy định. 

7. CTĐT được thẩm định và ban hành bảo đảm theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

8. CTĐT được xây dựng, đánh giá, cập nhật và cải tiến liên tục theo nguyên tắc 

PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Điều 20. Mở chương trình đào tạo 

1. Trên cơ sở định hướng và kế hoạch phát triển ngành đào tạo của Nhà trường, 

nhu cầu của xã hội và điều kiện thực tế của Trường, khoa/viện lập tờ trình đề xuất chủ 

trương mở CTĐT thuộc ngành hoặc liên ngành đang đào tạo trình Hiệu trưởng. 

2. Nội dung trình đề xuất chủ trương mở CTĐT tương tự như đề xuất chủ trương 

mở ngành đào tạo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy định này. 

3. Hội đồng KH&ĐT tổ chức thẩm định đề xuất chủ trương mở CTĐT tương tự 

như thẩm định đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 13 của 

Quy định này. 

4. Trên cơ sở kết luận thẩm định của Hội đồng KH&ĐT, Hiệu trưởng phê duyệt 

chủ trương mở CTĐT và thành lập Ban chủ nhiệm CTĐT để xây dựng CTĐT. 

Điều 21. Ban chủ nhiệm chương trình đào tạo 

1. Ban chủ nhiệm CTĐT có trách nhiệm tổ chức phát triển CTĐT bao gồm: xây 

dựng, đánh giá, cập nhật và giám sát thực hiện CTĐT. Đối với CTĐT đặc thù (như 

chương trình tiên tiến, chất lượng cao, song ngữ, định hướng nghề nghiệp), Ban chủ 

nhiệm có thêm các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định riêng của Trường. 

2. Cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên Ban chủ nhiệm CTĐT như Hội đồng xây 

dựng đề án mở ngành ngoại trừ thành viên đại diện cho đơn vị quản lý đào tạo. Ban chủ 

nhiệm CTĐT bao gồm Chủ nhiệm, Thư ký và các ủy viên do trưởng khoa/viện quản lý 

CTĐT đề xuất. 
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3. Đối với trường hợp CTĐT kiểu song ngành, CTĐT liên ngành, CTĐT liên kết 

có yếu tố nước ngoài: các thành viên Ban chủ nhiệm CTĐT có thể từ các khoa/viện có 

liên quan đến lĩnh vực đào tạo của chương trình hoặc từ các trường đối tác liên kết do 

đơn vị quản lý đào tạo phối hợp với các khoa viện có liên quan đề xuất.  

4. Ban chủ nhiệm CTĐT được Hiệu trưởng quyết định thành lập, điều chỉnh, bổ 

sung thành viên căn cứ đề xuất của trưởng khoa/viện và đơn vị quản lý đào tạo. 

Điều 22. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo  

1. Quy trình tổ chức xây dựng CTĐT được thực hiện theo các bước sau: 

a) Bước 1: Tổ chức khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành, 

chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động đối với người tốt 

nghiệp kết hợp với yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

b) Bước 2: Xây dựng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT dựa trên kết 

quả bước 1 và gắn với sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà 

trường; 

c) Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của CTĐT, xây 

dựng nội dung CTĐT đảm bảo mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và đáp ứng các quy định 

của Trường;  

d) Bước 4: Đối sánh với CTĐT cùng trình độ, cùng ngành, chuyên ngành của các 

cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài; với CTĐT cùng ngành, chuyên ngành 

nhưng ở trình độ khác của Trường để hoàn thiện CTĐT; 

đ) Bước 5: Tổ chức xây dựng các đề cương học phần của CTĐT;  

e) Bước 6: Tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng khoa/viện, giảng viên, cán bộ quản 

lý trong và ngoài trường, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan 

và người đã tốt nghiệp (nếu có) về CTĐT; 

g) Bước 7: Hoàn thiện dự thảo CTĐT trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan; 

h) Bước 8: Thẩm định CTĐT; 

i) Bước 9: Xin ý kiến Hội đồng KH&ĐT và ban hành CTĐT. 

2. Đơn vị quản lý đào tạo xây dựng các hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để 

hướng dẫn các bên liên quan thực hiện quy trình trên. 

Điều 23. Thẩm định chương trình đào tạo 

1. Hội đồng thẩm định CTĐT được Hiệu trưởng quyết định thành lập, điều chỉnh, 

bổ sung thành viên căn cứ đề xuất của trưởng khoa/viện và đơn vị quản lý đào tạo. Cơ 

cấu và tiêu chuẩn Hội đồng thẩm định CTĐT được quy định như sau:   

a) Cơ cấu Hội đồng: 

-  Số thành viên Hội đồng thẩm định phải là số lẻ, có ít nhất 05 thành viên gồm 

Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên; 
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- Hội đồng thẩm định có 02 ủy viên phản biện thuộc 02 tổ chức khác nhau và ít 

nhất 01 người đại diện cho đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo (đối với CTĐT đại học), 

có kinh nghiệm đào tạo cùng ngành và cùng trình độ với ngành đào tạo được thẩm định; 

- Các thành viên Hội đồng xây dựng CTĐT không tham gia Hội đồng thẩm định; 

- Khuyến khích mời giảng viên có uy tín của các trường đại học nước ngoài tham 

gia Hội đồng thẩm định. 

b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng:  

- Các thành viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đúng hoặc phù hợp với ngành, 

chuyên ngành đào tạo cần thẩm định; các chuyên gia am hiểu về ngành, chuyên ngành 

đào tạo, có năng lực xây dựng và phát triển CTĐT;   

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định phải có trình độ tiến sĩ trở lên đối với CTĐT trình 

độ đại học, có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư đối với CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 

là người có uy tín và kinh nghiệm trong việc xây dựng và thẩm định CTĐT; 

- Đối với thành viên là đại diện cho đơn vị sử dụng lao động cho phép có trình độ 

đại học cùng ngành tạo và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh vực của 

CTĐT nhưng chỉ tham gia làm ủy viên Hội đồng thẩm định; 

- Trường hợp thẩm định ngành mới, chưa có cơ sở nào ở Việt Nam đào tạo, Hội 

đồng thẩm định gồm những người đủ tiêu chuẩn theo quy định này thuộc ngành gần, đã 

nghiên cứu và công bố ít nhất 1 công trình khoa học liên quan đến ngành cần thẩm định. 

2. Yêu cầu đối với việc thẩm định CTĐT: 

a) Đánh giá được mức độ đáp ứng các quy định của chuẩn CTĐT, quy chế đào 

tạo hiện hành đối với các trình độ tương ứng; các quy định liên quan khác về CTĐT; 

yêu cầu của ngành đào tạo và mục tiêu, chuẩn đầu ra đã xác định; 

b) Kết luận rõ một trong các nội dung sau: Hội đồng thông qua CTĐT, không cần 

chỉnh sửa, bổ sung; hoặc Hội đồng thông qua CTĐT nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ 

sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung; hoặc Hội đồng không thông 

qua CTĐT và nêu lý do không thông qua; 

3. Hội đồng thẩm định CTĐT làm việc theo nguyên tắc sau: 

a) Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Ủy viên Thư ký gửi hồ sơ 

mở ngành đến các thành viên Hội đồng thẩm định chậm nhất 15 ngày trước khi họp.  

b) Không tổ chức họp thẩm định CTĐT khi thành viên Hội đồng có mặt dưới 05 

người hoặc vắng mặt quá 01 người, vắng chủ tịch Hội đồng hoặc Thư ký. 

c) Hội đồng tổ chức họp thẩm định CTĐT trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và đề xuất với Ban chủ nhiệm CTĐT xem xét, 

chỉnh sửa, hoàn thiện CTĐT.  

 d) CTĐT được thông qua khi có tối thiểu 3/4 thành viên có mặt bỏ phiếu đạt yêu 

cầu. 
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4. Sau khi có kết quả thẩm định, Ban chủ nhiệm CTĐT có trách nhiệm: 

a) Giải trình bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung CTĐT và các điều kiện 

đảm bảo chất lượng thực tế theo kết luận của Hội đồng thẩm định (nếu có); 

b) Chỉnh sửa và hoàn thiện CTĐT và hồ sơ theo góp ý của Hội đồng thẩm định. 

5. Đơn vị quản lý đào tạo xây dựng các hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để Hội 

đồng thẩm định làm việc. 

Điều 24. Xin ý kiến Hội đồng Khoa học và Đào tạo và ban hành chương 

trình đào tạo 

 1. CTĐT sau khi được Hội đồng thẩm định thông qua được chuyển đến Hội đồng 

KH&ĐT để lấy ý kiến. 

 2. Hội đồng KH&ĐT tổ chức rà soát và cho ý kiến về dự thảo CTĐT theo các 

quy định hiện hành. 

 3. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng KH&ĐT, Hiệu trưởng quyết định ban hành và 

áp dụng CTĐT dưới dạng CTĐT mới hoặc CTĐT được điều chỉnh, cập nhật và giao 

khoa/viện quản lý. 

Điều 25. Quản lý chương trình đào tạo 

1. Mỗi CTĐT do một khoa/viện quản lý và được gán một mã số do Trường quy 

định.  

2. Trường hợp CTĐT theo kiểu song ngành, đa ngành hoặc liên ngành, CTĐT có 

yếu tố nước ngoài, chương trình đặc thù, Trường sẽ giao một khoa/viện có đảm nhận 

chuyên môn nhiều nhất quản lý. 

3. Ban chủ nhiệm CTĐT giúp trưởng khoa/viện trong việc giám sát thực hiện 

chương trình và điều chỉnh CTĐT khi cần thiết. 

Điều 26. Quản lý học phần 

1. Mỗi học phần do một bộ môn có chuyên môn phù hợp quản lý và được gán 

một mã số do Trường quy định. Trường hợp học phần không có bộ môn phù hợp quản 

lý, đơn vị quản lý đào tạo sẽ trực tiếp quản lý. 

2. Phân công bộ môn quản lý học phần: 

a) Đối với học phần giáo dục tổng quát: đơn vị quản lý đào tạo làm việc với 

khoa/viện và bộ môn liên quan để thống nhất và trình Hiệu trưởng ban hành quyết định 

phân công quản lý học phần; 

b) Đối với học phần cơ sở ngành, chuyên ngành: Ban chủ nhiệm CTĐT trao đổi 

với khoa/viện và bộ môn liên quan để thống nhất phân công bộ môn phù hợp quản lý 

học phần và gửi đề nghị đến Hiệu trưởng (qua đơn vị quản lý đào tạo). Đơn vị quản lý 

đào tạo rà soát các đề nghị, phản hồi Ban chủ nhiệm CTĐT, khoa/viện liên quan nếu cần 

thiết và trình Hiệu trưởng ban hành quyết định phân công quản lý học phần; 

c) Việc rà soát, điều chỉnh phân công bộ môn quản lý học phần được thực hiện 



19 

 

 

khi có đề xuất của khoa/viện, bộ môn hoặc khi có yêu cầu của Hiệu trưởng và định kỳ 

vào tháng 6 hàng năm. 

3. Phụ trách học phần: 

a) Mỗi học phần do một nhóm giảng viên có chuyên môn phù hợp phụ 

trách,   trong đó có một giảng viên được phân công làm chủ nhiệm học phần. Trường 

hợp học phần có nhiều giảng viên phụ trách có thể có phó chủ nhiệm học phần. 

b) Chủ nhiệm học phần chủ trì nhóm giảng viên phụ trách học phần có nhiệm vụ: 

xây dựng đề cương học phần mới, đánh giá và cập nhật đề cương học phần hiện có; xây 

dựng, điều chỉnh đề cương chi tiết học phần; và giám sát việc dạy học học phần theo 

quy định và hướng dẫn của Trường. 

4. Phân công phụ trách học phần: 

a) Trưởng bộ môn quản lý học phần làm việc với bộ môn và giảng viên liên quan 

trong và ngoài khoa/viện, bộ môn để thống nhất đề nghị với trưởng khoa/viện phân công 

giảng viên phụ trách học phần, trong đó giới thiệu giảng viên làm chủ nhiệm học 

phần.  Trưởng khoa/viện rà soát, điều chỉnh và phản hồi nếu cần thiết gửi đề nghị đến 

Hiệu trưởng (qua đơn vị quản lý đào tạo) xem xét phê duyệt; 

b) Đơn vị quản lý đào tạo rà soát các đề nghị, phản hồi khoa/viện nếu cần thiết và 

trình Hiệu trưởng ban hành quyết định phân công giảng viên phụ trách học phần; 

c) Việc rà soát, điều chỉnh phân công giảng viên phụ trách học phần được thực 

hiện khi có yêu cầu và định kỳ vào tháng 6 hàng năm. 

Điều 27. Giám sát, điều chỉnh chương trình đào tạo và học phần 

1. CTĐT được giám sát hàng năm bởi Ban chủ nhiệm CTĐT. Học phần được 

giám sát từng học kỳ bởi nhóm giảng viên phụ trách học phần. 

2. CTĐT được xem xét điều chỉnh nếu phát hiện những bất cập qua quá trình 

giám sát hàng năm, qua đề nghị hợp lý của các bên liên quan hoặc có sự thay đổi theo 

quy định của Nhà nước. 

3. Đề cương học phần và Đề cương chi tiết học phần được xem xét điều chỉnh 

nếu phát hiện những bất cập qua giám sát từng học kỳ hoặc có đề nghị hợp lý từ các bên 

liên quan. 

4. Đơn vị quản lý đào tạo hướng dẫn khoa/viện, bộ môn, Ban chủ nhiệm CTĐT 

và nhóm giảng viên phụ trách học phần tổ chức giám sát quá trình đào tạo, điều chỉnh 

CTĐT và học phần. 

Điều 28. Yêu cầu đối với đánh giá chương trình đào tạo 

1. Xác định những điểm mạnh và tồn tại, hạn chế của CTĐT hiện hành bao gồm 

cả chương trình dạy học, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và các vấn đề khác liên 

quan đến bảo đảm chất lượng đào tạo. 

2. Đánh giá CTĐT cần toàn diện, khách quan, trung thực, chỉ ra được cụ thể vấn 
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đề tồn tại để có kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT.  

3. Đánh giá CTĐT phải dựa trên minh chứng, dữ liệu cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ 

tin cậy. 

4. Đánh giá CTĐT phải có sự tham gia của các khoa/viện, bộ môn tham gia đào 

tạo, các phòng/trung tâm và các bên liên quan khác. 

5. Quan tâm đến yêu cầu/nhu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là đơn vị sử 

dụng lao động, cơ quan quản lý, người học đã tốt nghiệp, … 

6. CTĐT được định kỳ đánh giá theo chu kỳ tối đa là 05 năm. 

Điều 29. Quy trình đánh giá chương trình đào tạo 

1. Đánh giá CTĐT được thực hiện qua các bước sau: 

a) Bước 1: Ban chủ nhiệm CTĐT tiến hành họp, thảo luận và thống nhất về mục 

tiêu, nội dung, kế hoạch, cách thức triển khai, chuẩn bị các nguồn lực và phân công 

trách nhiệm cho các thành viên; 

b) Bước 2: Ban chủ nhiệm CTĐT tổ chức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 

về CTĐT bằng các hình thức phù hợp như dùng bảng khảo sát, phỏng vấn hoặc tổ chức 

hội thảo lấy ý kiến; 

c) Bước 3: Ban chủ nhiệm CTĐT tổ chức đối sánh với CTĐT cùng trình độ, cùng 

ngành, chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài và so 

chuẩn CTĐT với một hoặc một vài bộ tiêu chuẩn kiểm định mà CTĐT dự kiến sẽ áp 

dụng; 

d) Bước 4: Ban chủ nhiệm CTĐT tổ chức đánh giá CTĐT dựa theo Khung đánh 

giá CTĐT theo hướng dẫn của Trường; 

đ) Bước 5: Ban chủ nhiệm CTĐT tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng khoa/viện, 

giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử 

dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về dự thảo Bản đánh giá CTĐT 

để hoàn thiện; 

e) Bước 6: Hội đồng thẩm định CTĐT tổ chức thẩm định Bản tự đánh giá CTĐT 

theo quy định và hướng dẫn của Trường; 

g) Bước 7: Ban chủ nhiệm CTĐT hoàn thiện Bản tự đánh giá CTĐT sau thẩm 

định và nộp cho đơn vị quản lý đào tạo. 

2. Đơn vị quản lý đào tạo xây dựng các hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để 

hướng dẫn các bên liên quan thực hiện quy trình trên. 

Điều 30. Yêu cầu đối với cập nhật chương trình đào tạo 

1. CTĐT phải được cập nhật theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với những thay 

đổi và tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật - công nghệ thuộc ngành, chuyên 

ngành và các vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến CTĐT. 
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2. CTĐT cập nhật phải được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá CTĐT, đáp ứng 

nhu cầu của xã hội dựa trên phản hồi của các bên liên quan về CTĐT, dựa trên đánh giá về 

tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện; có tính kế thừa, đổi mới và phát triển. 

3. Đảm bảo thực hiện theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn CTĐT; 

phản ánh triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển 

của Trường Đại học Nha Trang. 

4. Cần phải đối sánh với các CTĐT tương ứng của các trường trong và ngoài nước. 

5. Có tính mềm dẻo, liên thông dọc và ngang, có tính liên ngành, tích hợp và mô-

đun hóa để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học; xem xét các khía cạnh thực tiễn 

trong quá trình đào tạo hiện nay và trong tương lai gần nhằm thu hút người học và nâng 

cao hiệu quả tổ chức đào tạo. 

6. Thiết kế CTĐT thể hiện cả hai mặt gồm pháp lý và học thuật. CTĐT được xây 

dựng phải tuân thủ các quy định về mặt pháp lý của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào 

tạo nhưng cũng thể hiện quyền tự chủ trong chuyên môn và học thuật của Nhà trường. 

Điều 31. Quy trình cập nhật chương trình đào 

1. Quy trình tổ chức cập nhật CTĐT được thực hiện theo các bước sau: 

a) Bước 1: Ban chủ nhiệm CTĐT tổ chức đánh giá CTĐT theo quy định tại Điều 

28 và Điều 29 của Quy định này; 

b) Bước 2: Ban chủ nhiệm CTĐT xây dựng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của 

CTĐT dựa trên kết quả bước 1 và gắn với sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và mục 

tiêu giáo dục của Nhà trường; 

c) Bước 3: Ban chủ nhiệm CTĐT xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần 

thiết của CTĐT, xây dựng nội dung CTĐT đảm bảo mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và 

và đáp ứng các quy định của Trường; 

d) Bước 4: Ban chủ nhiệm CTĐT tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng khoa/viện, 

giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử 

dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về dự thảo khung CTĐT cập 

nhật để hoàn thiện; 

đ) Bước 5: Ban chủ nhiệm CTĐT phối hợp với đơn vị quản lý, khoa/viện và bộ 

môn có liên quan tổ chức xây dựng, cập nhật đề cương học phần của CTĐT;  

e) Bước 6: Hội đồng thẩm định CTĐT tổ chức thẩm định CTĐT cập nhật theo 

quy định và hướng dẫn của Trường; 

g) Bước 7: Ban chủ nhiệm CTĐT phối hợp với đơn vị quản lý đào tạo xin ý kiến 

Hội đồng KH&ĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTĐT. 

2. Đơn vị quản lý đào tạo xây dựng các hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để 

hướng dẫn các bên liên quan thực hiện quy trình trên. 
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Điều 32. Dừng chương trình đào tạo 

1. Điều kiện dừng CTĐT: CTĐT bị dừng thực hiện nếu rơi vào một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Đối với ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo, CTĐT đã được mở nhưng trong 

thời gian 03 năm liên tiếp (đối với đào tạo trình độ đại học) và 05 năm liên tiếp (đối với 

đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ) không tuyển sinh được hoặc số lượng 

không đủ điều kiện mở lớp thì quyết định mở ngành đối với ngành này hoặc CTĐT này 

hết hiệu lực;  

b) CTĐT được kiểm định không đạt và không đáp ứng các điều kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo; 

c) Ngành đào tạo bị cơ quan quản lý đình chỉ hoạt động. 

2. Hiệu trưởng quyết định dừng CTĐT trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị quản 

lý đào tạo và thông qua Hội đồng KH&ĐT. 

Điều 33. Tiếp tục chương trình đào tạo 

1. CTĐT được tiếp tục thực hiện nếu đáp ứng một trong các trường hợp sau đây:  

a) Xã hội tiếp tục có nhu cầu về CTĐT (thông qua khảo sát) nếu lý do dừng 

chương trình là điểm a, khoản 1, Điều 32 của Quy định này; trong trường hợp này, nếu 

muốn tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành bị dừng, phải thực hiện lại trình tự, 

thủ tục mở ngành như một ngành mới; 

b) Các điều kiện bảo đảm chất lượng được tăng cường đáp ứng quy định nếu lý 

do dừng chương trình là điểm b, khoản 1, Điều 32 của Quy định này; 

c) Ngành đào tạo bao hàm CTĐT được cơ quan quản lý cho phép hoạt động trở 

lại nếu lý do dừng chương trình là điểm c, khoản 1, Điều 32 của Quy định này. 

2. Hiệu trưởng quyết định tiếp tục CTĐT trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa/viện 

quản lý CTĐT, trưởng đơn vị quản lý đào tạo và thông qua Hội đồng KH&ĐT. 

Điều 34. Chuyển chương trình đào tạo sang ngành đào tạo khác 

1. Trong trường hợp phải dừng hoạt động ngành đào tạo vì các lý do tại khoản 1 

Điều 32 của Quy định này hoặc do Nhà trường quy hoạch lại các ngành đào tạo, CTĐT 

thuộc ngành đào tạo bị dừng được chuyển thành chuyên ngành đào tạo của ngành khác 

thuộc cùng nhóm ngành đào tạo trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục 

đại học mà Nhà trường đang tổ chức đào tạo. 

2. Hiệu trưởng quyết định việc chuyển CTĐT sang ngành đào tạo khác trên cơ sở 

đề nghị của trưởng khoa/viện quản lý CTĐT, trưởng đơn vị quản lý đào tạo và thông 

qua Hội đồng KH&ĐT. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 35. Nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

1. Hội đồng KH&ĐT có trách nhiệm tư vấn cho Hiệu trưởng về định hướng, kế 

hoạch phát triển ngành đào tạo của Trường; tổ chức thẩm định hoặc cho ý kiến về việc 

mở ngành đào tạo; mở, dừng và tiếp tục CTĐT. 

2. Tuỳ yêu cầu công việc, Hội đồng KH&ĐT có thể giao cho tiểu ban chuyên 

môn phù hợp thuộc Hội đồng hoặc có thể đề xuất Hiệu trưởng mời một số thành viên có 

chuyên môn phù hợp tham gia thực hiện một số nội dung theo Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng KH&ĐT. 

Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị quản lý đào tạo 

1. Chủ trì và phối hợp với các khoa, viện lập kế hoạch phát triển ngành đào tạo, 

và CTĐT; tham mưu cho lãnh đạo Trường trong công tác phát triển CTĐT. 

2. Quản lý, theo dõi việc mở ngành và phát triển CTĐT. 

3. Xây dựng các quy định, quy trình, biểu mẫu hướng dẫn mở ngành và phát triển 

CTĐT. 

4. Báo cáo kết quả phát triển CTĐT theo yêu cầu của Hiệu trưởng và trình đề án 

mở ngành đã được thẩm định để Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt. 

5. Thực hiện công khai đề án mở ngành, CTĐT theo quy định. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng. 

Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của khoa/viện  

1. Trưởng các khoa/viện phải tổ chức nghiên cứu và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước và chiến lược phát triển đào 

tạo của Nhà trường theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, đề xuất và phối hợp với đơn vị quản 

lý đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo theo từng giai đoạn. 

2. Căn cứ kế hoạch phát triển ngành hoặc CTĐT, năng lực đội ngũ giảng viên và cơ 

sở vật chất phục vụ đào tạo, Trưởng khoa/viện làm tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo theo 

Điều 12 của Quy định này. 

3. Đề xuất danh sách hội đồng xây dựng đề án mở ngành; phối hợp với Hội đồng 

xây dựng đề án mở ngành đề xuất danh sách Hội đồng thẩm định CTĐT. 

4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và tiến độ xây dựng đề án mở ngành, 

xây dựng hoặc cập nhật CTĐT. 

5. Trao đổi với đơn vị quản lý đào tạo để tháo gỡ các vấn đề phát sinh hoặc vướng 

mắc trong quá trình xây dựng đề án mở ngành. 




